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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Bài báo khoa học đăng Tạp chí Nghiên cứu khoa học quý 4/2021 

 

 TT Liên ngành Bài báo Mã số 
Ngày nhận 

bài 

Ngày nhận 

bài sửa sau 

PB 

Người phản biện Ghi chú 

1.  

Liên ngành 

Điện - Điện tử 

- Tự động hoá 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống Scada cho 

kho lạnh bảo quản khoai tây giống 

Lê Ngọc Hòa, Vũ Hồng Phong,  

Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Phương Oanh 

75.06 05/10/2021 20/12/2021 
1. PGS.TS. Trần Hoài Linh* 

2. PGS.TS. Bùi Đăng Thảnh 
 

2.  

Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán nối 

lưới có xét đến ổn định 

Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Duy Khiêm,  

Đoàn Đức Tùng 

75.17 18/10/2021 20/12/2021 
1. PGS.TS. Bùi Đăng Thảnh 

2. PGS.TS. Nguyễn Tùng Lâm 
 

3.  

Linh kiện quang tử ghép/tách hai mode không 

phụ thuộc phân cực sử dụng bộ ghép chữ y 

bất đối xứng 

Dương Quang Duy, Trương Cao Dũng, 

 Chử Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Các, 

Nguyễn Tuấn 

75.18 19/10/2021 20/12/2021 
1. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn* 

2. PGS.TS. Nguyễn Tùng Lâm 
 

4.  

Design an adaptive fuzzy logic control for 

cleaning and detecting robot manipulator  

Vũ Thị Yến, Nguyễn Thị Sim,  

Dương Thị Hoa , Nghiêm Thị Hưng 

75.22 01/11/2021 31/12/2021 
1. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn* 

2. PGS.TS. Trần Vệ Quốc 
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 TT Liên ngành Bài báo Mã số 
Ngày nhận 

bài 

Ngày nhận 

bài sửa sau 

PB 

Người phản biện Ghi chú 

5.  

Liên ngành  

Cơ khí - Động 

lực 

Nghiên cứu kiểu dáng hình học của 

phương tiện lặn 

Nguyễn Đông, Lương Ngọc Lợi, Phan Anh 

Tuấn, Phạm Thị Thanh Hương  

75.07 06/10/2021 20/12/2021 
1. GS.TSKH. Vũ Duy Quang 

2. PGS.TS. Ngô Văn Hệ 
 

6.  

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố 

thành phần, chi số chỉ và mật độ mũi may 

đến độ giãn, độ bền đường may trần đè 2 

kim trên vải dệt kim Peco 

Bùi Thị Loan, Nguyễn Thị Hồi 

74.02 06/7/2021 01/12/2021 
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ 

2. PGS.TS. Lã Thị Ngọc Anh 
 

7.  

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thông số công 

nghệ khi miết ép dao động đến sự hình thành 

quỹ đạo “vết” trên lớp bề mặt 

Nguyễn Văn Hinh, Dương Thị Hà, 

 Nguyễn Thị Liễu 

74.25 03/8/2021 18/12/2021 
1. GS.TS. Trần Văn Địch* 

2. PGS.TS. Trần Vệ Quốc 
 

8.  

Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến thời 

gian thực hiện thao tác kéo chi tiết ra ngoài 

bằng 2 tay các công đoạn khác nhau sản 

phẩm polo- shirt từ vải dệt kim  

Nguyễn Quang Thoại, Phan Thanh Thảo 

74.01 02/7/2021 20/12/2021 
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ 

2. PGS.TS. Bùi Văn Huấn 
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PB 

Người phản biện Ghi chú 

9.  

Ngành Kinh tế 

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp 

phát triển thương mại điện tử Việt Nam 

Trần Thị Hằng 

74.05 15/7/2021 18/12/2021 
1. PGS.TS. Nhâm Phong Tuân 

2. TS. Nguyễn Minh Tuấn 
 

10.  

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tiếp cận vốn tín dụng tại Hải Dương 

Lương Thị Hoa 

72.26 13/02/2021 18/12/2021 
1. PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh 

2. TS. Nguyễn Minh Tuấn 
 

11.  

Liên ngành  

Hoá học - 

Công nghệ 

thực phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan kết 

hợp với nano bạc để bảo quản cam canh ở 

Hải Dương 

Tăng Thị Phụng, Trần Thị Dịu 

73.17 02/04/2021 19/12/2021 
1. PGS.TS. Vũ Thu Trang 

2. PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy 
 

12.  

Ngành Giáo 

dục học 

Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên khối 

ngành kĩ thuật trường Đại học Sao Đỏ trong 

học tập các học phần Vật lý ứng dụng 

Mạc Thị Lê 

73.20 05/04/2021 30/11/2021 
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Khôi 

2. TS. Lê Ngọc Hòa 
 

13.  

Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án 

trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí 

Minh tại trường Đại học Sao Đỏ 

      Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Tình, 

Đặng Thị Dung 

74.08 29/7/2021 30/11/2021 
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Khôi 

2. TS. Lê Ngọc Hòa 
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14.  

Liên ngành  

Triết học - Xã 

hội học - Chính 

trị học 

Xây dựng xã hội học tập ở Hải Dương hiện 

nay - Thực trạng và giải pháp 

Phùng Thị Lý 

72.22 10/02/2021 18/12/2021 
1. PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan 

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện 
 

15.  
Bàn về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 

viên ở tỉnh Hải Dương hiện nay  

Vũ Văn Đông 
74.04 10/7/2021 29/12/2021 

1. PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện  

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà* 
 

16.  

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát 

triển văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay 

         Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Xuân Đức 

74.16 13/8/2021 29/12/2021 
1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà* 

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện 
 

17.  

Tỉnh Hải Dương thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 

góp phần xây dựng môi trường văn hoá 

lành mạnh 

Nguyễn Thị Hải Hà 

73.14 29/3/2021 19/12/2021 
1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 

2. PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải* 
 

Ghi chú: (*) Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ.                                                                                                                                  

 


